




Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

17 CN KT NHIỆT 1, 2

18
ĐIỆN TỬ

1 --> 7

14
Ô TÔ
1 --> 6

15
ĐIỆN
1 --> 8

16
ĐK TĐH

1 --> 4

11
CƠ KHÍ
1 --> 7

12
CƠ

ĐIỆN TỬ 1 --> 4

13
KT HỆ THỐNG 
CÔNG NGHIỆP

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Phụ lục II: TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHCN ngày 14/10/2022 của Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội)

8 CN MAY 1, 2, 3

9
CN VẬT LIỆU 

DỆT MAY 1

10 TKTT 1

5 CN HOÁ 1, 2

6
CN THỰC PHẨM 

1, 2, 3

7
KT MÔI TRƯỜNG 

1

ĐẠI HỌC KHOÁ 14 - NIÊN KHOÁ 2019-2023

1
NGÔN NGỮ ANH 

1, 2, 3

2
NGÔN NGỮ  HÀN 

QUỐC 1

3
NGÔN NGỮ  NHẬT 

1

4
NGÔN NGỮ TRUNG 

QUỐC 1, 2

1



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT
TH
NT

LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK ĐK VIII

KH

TH

KH Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx RT

TH IV
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL

KH

TH
38 CĐN-ĐH Ô TÔ 1

35
QTDV DLLH

1 --> 4

ĐẠI HỌC KHOÁ 15 - NIÊN KHOÁ 2019-2021 (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ - ĐẠI HỌC)

36 CĐN-ĐH CƠ KHÍ 1

37 CĐN-ĐH CƠ KHÍ 2

32 TC-NH 1, 2

33 DU LỊCH 1, 2

34
QT KHÁCH SẠN 

1, 2, 3

29 QTKD 1 --> 7

30 QTNL 1, 2

31 QTVP 1, 2

26 KIỂM TOÁN 1, 2

27
KINH TẾ ĐẦU TƯ 

1, 2

28 MARKETING 1, 2

23 KHMT 1, 2

24
KTPM
1 --> 4

25
KẾ TOÁN

1 --> 11

20
MMT và Truyền 

thông 1

21
CNTT
1 --> 6

22 HTTT 1, 2

19 KT Máy tính 1, 2

2



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx RT

TH IV
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL

KH

TH

KH Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx RT

TH IV
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL

KH Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx RT

TH IV
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT KT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi TT TT TT TT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT
TT
KT

TT
KT

Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

56
CNKT KHUÔN 

MẪU

57
KT HỆ THỐNG 

CÔNG NGHIỆP 1

58 Ô TÔ 1 --> 7

53 TKTT 1

54 CƠ KHÍ 1 --> 8

55
CƠ

ĐIỆN TỬ 1 --> 4

50
KT MÔI TRƯỜNG 

1

51 CN MAY 1, 2, 3

52
CN VẬT LIỆU 

DỆT MAY 1

47 TIẾNG VIỆT 1

48 CN HOÁ 1, 2

49
CN THỰC PHẨM 

1, 2, 3

44
NGÔN NGỮ  HÀN 

QUỐC 1

45 NGÔN NGỮ NHẬT 1

46
NGÔN NGỮ TRUNG 

QUỐC 1, 2

41 CĐN-ĐH ĐIỆN 2

42
CĐN-ĐH KẾ 

TOÁN 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 15 - NIÊN KHOÁ 2020-2024

43
NGÔN NGỮ ANH 

1, 2, 3

39 CĐN-ĐH Ô TÔ 2

40 CĐN-ĐH ĐIỆN 1

3



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT TT TT TT TT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT TT TT TT TT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT

TT 
CSN

TT 
CSN

XX Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT TT TT TT TT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT TT TT TT TT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT TT TT TT TT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT TT TT TT TT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT TT TT TT TT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT
TH
NT

TH
NT

Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT
TH
NT

Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT

TT
CN

TT
CN

TT
CN

TT
CN

TT
CN

XX Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH V
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

77 TC-NH 1, 2

78 DU LỊCH 1, 2

79
QTDV DLLH

1, 2, 3

74 QTKD 1 --> 7

75 QTNL 1, 2

76 QTVP 1, 2, 3

71 KT ĐẦU TƯ 1,2

72 LOGISTICS 1

73 MARKETING 1, 2

68 KTPM 1 --> 4

69 KẾ TOÁN 1 --> 14

70 KIỂM TOÁN 1, 2

65 CNTT 1 --> 6

66 HTTT 1, 2

67 KHMT 1, 2

62 ĐIỆN TỬ 1 --> 8

63
KT MÁY TÍNH

1, 2

64
MMT và TRUYỀN 

THÔNG 1

59 ĐIỆN 1 --> 8

60 ĐK TĐH 1 --> 4

61 CN KT NHIỆT 1, 2

4



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH TT
CSN

LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT

TT
CN

TT
CN

TT
CN

TT
CN

TT
CN

XX Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK VI
ĐKĐA

/KL
ĐKĐA

/KL
ĐK HKP, 
ĐA/KL

ĐK HKP, 
ĐA/KL ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN XX TN TN TN TN TN TN TN TN TN

TH II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK III

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN XX TN TN TN TN TN TN TN TN TN

TH II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK III

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

ĐKĐA
/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN XX TN TN TN TN TN TN TN TN TN
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ĐẠI HỌC KHOÁ 16 - NIÊN KHOÁ 2021-2023 (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC) - Nhập học tháng 11/2021
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PTDL KINH 

DOANH 1

118
KINH TẾ ĐẦU TƯ 

1

113 KHMT 1; 2

114 KTPM 1 --> 4

115 KẾ TOÁN 1 --> 13

110 MMT và TTDL 1

111 CNTT 1 --> 7

112 HTTT 1; 2

107 CN KT NHIỆT 1; 2

108 ĐIỆN TỬ 1 --> 9

109
KT MÁY TÍNH 1; 

2

104 Ô TÔ 1 --> 8

105 ĐIỆN 1 --> 9

106 ĐK TĐH 1 --> 4

101
CNKT KHUÔN 

MẪU

102 ROBOT 1

103
KT HỆ THỐNG 

CÔNG NGHIỆP 1

99 CƠ KHÍ 1 --> 7

100
CƠ

ĐIỆN TỬ 1 --> 4

6



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH III
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK IV

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH III
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK IV

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH III
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK IV

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH III
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK IV

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH III
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK IV

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT

TH
NT

TT
CSN

TT
CSN

TT
CSN

TT
CSN

TT
CSN

XX Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH III
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK IV

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT

TH
NT

TT
CSN

TT
CSN

TT
CSN

TT
CSN

XX Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH III
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK IV

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT

TH
NT

TT
CSN

TT
CSN

TT
CSN

TT
CSN

TT
CSN

XX Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH III
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK IV

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH I
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK II

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH I
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK II

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH I
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK II

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH I
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK II

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH I ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK II ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH I
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK II

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

HK 
PHỤ

Thi

TH I
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK II

ĐK 
HKP

ĐK 
HKP

ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

137 NN ANH 3

138 NN HÀN QUỐC 1

134
CĐ-ĐH

KẾ TOÁN 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 17 - NIÊN KHOÁ 2022-2026 (CÁC LỚP NHẬP HỌC TẠI HÀ NỘI)

135 NN ANH 1

136 NN ANH 2

131
CĐ-ĐH
CNTT 1

132
CĐ-ĐH
ĐIỆN 1

133
CĐ-ĐH

ĐIỆN TỬ 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 17 - NIÊN KHOÁ 2022-2024 (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC) - Nhập học tháng 09/2022

128
CĐ-ĐH

CƠ KHÍ 1

129
CĐ-ĐH

CƠ ĐIỆN TỬ 1

130
CĐ-ĐH
Ô TÔ 1

125 DU LỊCH 1; 2

126
QT KHÁCH SẠN 

1; 2

127 QTDV DLLH 1;2;3

122 QT NHÂN LỰC 1;2

123
QT VĂN PHÒNG 

1; 2

124 TC-NH 1; 2

120 MARKETING 1; 2

121 QTKD 1 --> 8

7



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT CG CG Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT CG CG Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT CG CG Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT CG CG Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi CG CG
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

158 CƠ KHÍ 5

155 CƠ KHÍ 2

156 CƠ KHÍ 3

157 CƠ KHÍ 4

152
CN VẬT LIỆU 

DỆT MAY 1

153 TKTT 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 17 - NIÊN KHOÁ 2022-2026 (CÁC LỚP NHẬP HỌC TẠI CƠ SỞ 3 - PHỦ LÝ, HÀ NAM)

154 CƠ KHÍ 1

149 CN MAY 1

150 CN MAY 2

151 CN MAY 3

146
CN THỰC PHẨM 

1

147
KT MÔI TRƯỜNG 

1

148 HÓA DƯỢC 1

143 CN HOÁ 1

144 CN HOÁ 2

145 CN HOÁ 3

140
NN TRUNG QUỐC 

1

141
NN TRUNG QUỐC 

2

142
TRUNG QUỐC 

HỌC 1

139 NN NHẬT 1

8



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi CG CG
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT CG CG Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi CG CG
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi CG CG
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

179 ĐIỆN 4

176 ĐIỆN 1

177 ĐIỆN 2

178 ĐIỆN 3

173 Ô TÔ 6

174 Ô TÔ 7

175
CNKT CƠ ĐIỆN 

TỬ Ô TÔ 1

170 Ô TÔ 3

171 Ô TÔ 4

172 Ô TÔ 5

167
TKCK - KD CÔNG 

NGHIỆP 1

168 Ô TÔ 1

169 Ô TÔ 2

164
CƠ

ĐIỆN TỬ 4

165
KT HỆ THỐNG 

CÔNG NGHIỆP 1

166 ROBOT 1

161
CƠ

ĐIỆN TỬ 1

162
CƠ

ĐIỆN TỬ 2

163
CƠ

ĐIỆN TỬ 3

159 CƠ KHÍ 6

160
CNKT KHUÔN 

MẪU
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Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

200 MMT và TTDL 1

197 ĐIỆN TỬ 8

198
CNKT MÁY TÍNH 

1

199
CNKT MÁY TÍNH 

2

194 ĐIỆN TỬ 5

195 ĐIỆN TỬ 6

196 ĐIỆN TỬ 7

191 ĐIỆN TỬ 2

192 ĐIỆN TỬ 3

193 ĐIỆN TỬ 4

188 CN KT NHIỆT 1

189 CN KT NHIỆT 2

190 ĐIỆN TỬ 1

185 ĐK TĐH 2

186 ĐK TĐH 3

187 ĐK TĐH 4

182 ĐIỆN 7

183 ĐIỆN 8

184 ĐK TĐH 1

180 ĐIỆN 5

181 ĐIỆN 6
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Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

221 KẾ TOÁN 6

218 KẾ TOÁN 3

219 KẾ TOÁN 4

220 KẾ TOÁN 5

215 KTPM 4

216 KẾ TOÁN 1

217 KẾ TOÁN 2

212 KTPM 1

213 KTPM 2

214 KTPM 3

209 HTTT 2

210 KHMT 1

211 KHMT 2

206 CNTT 6

207
CN ĐA PHƯƠNG 

TIỆN 1

208 HTTT 1

203 CNTT 3

204 CNTT 4

205 CNTT 5

201 CNTT 1

202 CNTT 2

11



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

242 QT VĂN PHÒNG 2

239 QT NHÂN LỰC 1

240 QT NHÂN LỰC 2

241 QT VĂN PHÒNG 1

236 QTKD 3

237 QTKD 4

238 QTKD 5

233 MARKETING 2

234 QTKD 1

235 QTKD 2

230
KINH TẾ ĐẦU TƯ 

1

231 LOGISTICS 1

232 MARKETING 1

227 KIỂM TOÁN 1

228 KIỂM TOÁN 2

229
PTDL KINH 

DOANH 1

224 KẾ TOÁN 9

225 KẾ TOÁN 10

226 KẾ TOÁN 11

222 KẾ TOÁN 7

223 KẾ TOÁN 8
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Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT
TH
NT

TH
NT

LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT
TH
NT

TH
NT

LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT Thi Thi LT LT
TH
NT

TH
NT

LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
HK 

PHỤ
Thi

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP
ĐK 

HKP
ĐK ĐK

KH P P P P T T T T T T Thi Thi xx
NC

CNC
NC

CNC
NC

CNC
NC

CNC
TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx Thi Thi Thi xx xx xx RT

TH V

KH CG2 CG2 Thi Thi xx TN TN TN TN TN TN TN TN Thi xx xx Thi Thi Thi xx xx xx RT

TH V

KH CAD CAD Thi Thi xx TN TN TN TN TN TN TN TN Thi xx xx Thi Thi Thi xx xx xx RT

TH V

KH SCK SCK Thi Thi xx TN TN TN TN TN TN TN TN Thi xx xx Thi Thi Thi xx xx xx RT

TH V

KH LT LT KM
CAD
CAM

CAD
CAM

NC
CNC

NC
CNC

NC
CNC

Thi Thi xx xx TN TN TN TN TN TN TN TN xx Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH V

KH xx CB CB CB Thi Thi xx LT LT TN TN TN TN TN TN TN TN PLC PLC PLC PLC Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH

KH CB xx TBĐ TBĐ Thi Thi xx LT LT TN TN TN TN TN TN TN TN PLC PLC PLC PLC Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH

KH TBĐ TĐĐ TĐĐ xx Thi Thi xx LT LT PLC PLC PLC PLC TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH

KH TĐĐ KN KN xx Thi Thi xx LT LT PLC PLC PLC PLC TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH V

KH PLC PLC PLC PLC KN KN VĐK VĐK VĐK VĐK Thi Thi xx Thi Thi
TT
CN

TT
CN

TT
CN

TN TN TN TN TN TN TN TN xx Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH Thi bù Kỳ 3 Thi kỳ 4 V

KH VĐK VĐK VĐK KN KN PLC PLC PLC PLC PLC Thi Thi xx Thi Thi TN TN TN TN TN TN TN TN
TT
CN

TT
CN

TT
CN

xx Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH Thi bù Kỳ 3 Thi kỳ 4 V

260 ĐIỆN CN 4

261 ĐIỆN TỬ CN 1

262 ĐIỆN TỬ CN 2

257 ĐIỆN CN 1

258 ĐIỆN CN 2

259 ĐIỆN CN 3

254 CƠ KHÍ 2

255 CƠ KHÍ 3

256 CTM 1

251
QTNN - DV ĂN 

UỐNG 1

CAO ĐẲNG KHÓA 22 - NIÊN KHOÁ 2020-2023

252 CGKL 1

253 CƠ KHÍ 1

248 QT KHÁCH SẠN 2

249 QTDV DLLH 1

250 QTDV DLLH 2

245 DU LỊCH 1

246 DU LỊCH 2

247 QT KHÁCH SẠN 1

243 TC-NH 1

244 TC-NH 2

13



Tháng 9/2022 10 11 12 1/2023 2 3 4 5 6 7 8

TT LỚP Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

hoạch 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04

Thực hiện 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

KH KN VĐK VĐK VĐK VĐK PLC PLC PLC PLC PLC Thi Thi xx Thi Thi TN TN TN TN TN TN TN TN
TT
CN

TT
CN

TT
CN

xx Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH Thi bù Kỳ 3 Thi kỳ 4 V

KH PLC PLC PLC PLC VĐK VĐK VĐK VĐK KN KN Thi Thi xx Thi Thi
TT
CN

TT
CN

TT
CN

TN TN TN TN TN TN TN TN xx Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH Thi bù Kỳ 3 Thi kỳ 4 V

KH VXL PLC PLC PLC TT TT TT Thi Thi xx Thi Thi xx ĐK ĐK ĐK ĐK ĐK TN TN TN TN TN TN TN TN xx Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH Thi bù Kỳ 3 Thi kỳ 4 V

KH Đ
ĐC

T-
TEP

T-
TEP

T-
TEP

T-
TEP

KTS KTS KTS TN TN TN TN TN TN TN TN xx Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH V

KH CĐ
T-

TEP
T-

TEP
T-

TEP
T-

TEP
KTS KTS KTS TN TN TN TN TN TN TN TN xx Thi Thi xx xx

Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH V

KH TN TN TN TN TN TN TN
Đ

ĐC
Đ

ĐC
Đ

ĐC
BD
G2

BD
G2

BD
G2

CĐ CĐ CĐ xx Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH V

KH TN TN TN TN TN TN TN
BD
ĐC2

BD
ĐC2

BD
ĐC2

Đ
ĐC

Đ
ĐC

Đ
ĐC

CĐ CĐ CĐ xx Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH V

KH TN TN TN TN TN TN TN
Đ

ĐC
Đ

ĐC
Đ

ĐC
BD
G2

BD
G2

BD
G2

CĐ CĐ CĐ xx Thi Thi xx xx
Thi 
TN

Thi 
TN

Thi 
TN

xx xx xx RT

TH V

KH CĐ
T-

TEP
T-

TEP
T-

TEP
T-

TEP
KTS KTS KTS TN TN TN TN TN TN TN TN xx Thi Thi xx xx
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